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THÔNG BÁO 

Những nội dung cơ bản của Luật tiếp cận thông tin 

 

Để cụ thể hóa quyền tiếp cận thông tin được quy định tại Điều 25 Hiến 

pháp năm 2013“ Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận 

thông tin, hội họp...” đồng thời nội luật hóa một số quy định trong các điều ước 

quốc tế mà Việt Nam là thành viên, ngày 06/4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội 

khóa XIII đã thông qua Luật Tiếp cận thông tin gồm 5 chương, 37 điều, có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018. Sau đây xin giới thiệu một số nội dung cơ 

bản của Luật: 

Như chúng ta đã biết quyền tiếp cận thông tin là một trong các quyền cơ 

bản của con người, thuộc nhóm quyền dân sự - chính trị đã được ghi nhận trong 

Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền của Liên Hợp quốc năm 1948, Công ước 

quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 mà Việt Nam là thành viên. 

Quyền tiếp cận thông tin tiếp tục được khẳng định trong nhiều điều ước quốc tế 

khác như Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng, Tuyên bố Rio về 

Môi trường và phát triển, Công ước UNECE về tiếp cận thông tin môi trường. 

Hiến pháp năm 1992 lần đầu tiên xác định “quyền được thông tin” là quyền 

cơ bản của công dân. Hiến pháp năm 2013 tiếp tục kế thừa quy định về "quyền 

được thông tin" của Hiến pháp năm 1993 và sửa đổi thành "quyền tiếp cận thông 

tin" (Điều 25), đồng thời, lần đầu tiên hiến định các nguyên tắc thực hiện và hạn 

chế quyền con người, quyền công dân, trong đó có quyền tiếp cận thông tin. 

Triển khai thi hành Hiến pháp, việc xây dựng, ban hành Luật tiếp cận thông tin là 

cần thiết vì một số lý do chủ yếu sau đây: 

Một là, bảo đảm thi hành quy định của Hiến pháp năm 2013 về "quyền tiếp 

cận thông tin" của công dân, đồng thời, cụ thể hóa tinh thần mới của Hiến pháp 

về trách nhiệm của Nhà nước trong việc tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con 

người, quyền công dân 

Tuy nhiên, quyền tiếp cận thông tin là một quyền có giới hạn, việc xác định 

các điều kiện hạn chế tiếp cận thông tin của công dân cần phải được quy định 

trong luật theo quy định tại Điều 14 Hiến pháp năm 2013, theo đó, "các quyền 

con người, quyền công dân... được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo 

Hiến pháp và pháp luật" và khẳng định những quyền này "chỉ có thể bị hạn chế 

theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh 

quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”. 

Hai là, bảo đảm cung cấp thông tin một cách chính thống, chống lại những 

thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc xây 

dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật. 



2 

 

Ba là, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Việc tạo cơ hội cho 

công dân được tiếp cận các thông tin chính thống của Nhà nước sẽ góp phần 

giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, giúp cho các nhà đầu tư 

trong và ngoài nước kịp thời nắm bắt thông tin, nắm bắt cơ hội đầu tư để có thể 

mở rộng, phát triển kinh doanh, xây dựng các kế hoạch đầu tư dài hạn; góp phần 

tăng tính cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia, thúc đẩy sự phát triển bền vững 

của nền kinh tế. Việc tiếp cận thông tin chính thống của Nhà nước cũng góp 

phần bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, hỗ trợ và thúc đẩy các doanh 

nghiệp sản xuất, kinh doanh trong nước tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế 

và đẩy mạnh quá trình hội nhập một cách chủ động, tích cực của các thành phần 

kinh tế nói riêng và của đất nước nói chung.  

Bốn là, nhằm thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam có liên quan đến 

quyền tiếp cận thông tin và bảo đảm tính tương thích của pháp luật Việt Nam 

với pháp luật của nhiều nước trên thế giới về quyền tiếp cận thông tin. 

Việc xây dựng Luật tiếp cận thông tin được dựa trên các quan điểm chỉ 

đạo cơ bản sau đây: 

(1). Thể chế hoá chủ trương, chính sách của Đảng về "mở rộng dân chủ, 

bảo đảm quyền công dân, quyền con người", "tạo cơ chế nhân dân thực hiện đầy 

đủ quyền làm chủ, nhất là dân chủ trực tiếp", "bảo đảm quyền được thông tin" 

của công dân. 

(2). Cụ thể hóa đầy đủ tinh thần và nội dung của Hiến pháp năm 2013 về 

công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân 

và bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các luật khác có liên quan. 

(3).  ảo đảm tính khả thi của dự thảo Luật trong điều kiện kinh tế - xã hội 

Việt Nam; tiến hành thận trọng, mở dần từng bước và phải ph  hợp với điều kiện 

thực ti n Việt Nam, bảo đảm hoạt động bình thường của các cơ quan nhà nước. 

Luật tiếp cận thông tin gồm 5 chương, 37 Điều, cụ thể như sau: 

- Chương I - Những quy định chung (16 điều, từ Điều 1 đến Điều 

16) gồm các quy định về phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ, quyền tiếp cận 

thông tin của công dân; nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin; chủ thể 

thực hiện quyền tiếp cận thông tin; thông tin công dân được tiếp cận, thông tin 

công dân không được tiếp cận, thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện; 

quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin; phạm vi và trách 

nhiệm cung cấp thông tin; cách thức tiếp cận thông tin; các hành vi bị nghiêm 

cấm; chi phí tiếp cận thông tin; giám sát việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận 

thông tin; khiếu nại, khởi kiện, tố cáo; xử lý vi phạm; áp dụng pháp luật về tiếp 

cận thông tin. 

- Chương II - Công khai thông tin (6 điều, từ Điều 17 đến Điều 22) gồm 

các quy định về thông tin phải được công khai, hình thức, thời điểm công khai 

thông tin, việc công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin 

điện tử, trên phương tiện thông tin đại chúng, đăng Công báo, niêm yết và xử lý 

thông tin không chính xác. 
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- Chương III- Cung cấp thông tin theo yêu cầu (10 điều, từ Điều 23 đến 

Điều 32) gồm các quy định về loại thông tin được cung cấp theo yêu cầu; hình 

thức yêu cầu cung cấp thông tin; hình thức cung cấp thông tin theo yêu cầu; tiếp 

nhận yêu cầu cung cấp thông tin, giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin và từ 

chối yêu cầu cung cấp thông tin; trình tự, thủ tục cung cấp thông tin trực tiếp tại 

trụ sở cơ quan cung cấp thông tin, trình tự cung cấp thông tin thông qua mạng 

điện tử, trình tự, thủ tục cung cấp thông tin thông qua dịch vụ bưu chính, fax và 

xử lý thông tin cung cấp theo yêu cầu không chính xác. 

- Chương IV - Trách nhiệm bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin 

của công dân (3 điều, từ Điều 33 đến Điều 35) gồm các quy định về các biện 

pháp bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân; trách nhiệm của 

cơ quan cung cấp thông tin trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông 

tin; trách nhiệm của Chính phủ, các bộ và Ủy ban nhân dân các cấp trong việc 

bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân. 

- Chương V - Điều khoản thi hành (2 điều, Điều 36 và Điều 37) gồm quy 

định về điều khoản áp dụng và hiệu lực thi hành. 

NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN 

1. Về chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin 
Cụ thể hóa quy định tại Điều 25 Hiến pháp năm 2013 “ Công dân có 

quyền ... tiếp cận thông tin”, Luật quy định chủ thể thực hiện quyền tiếp cận 

thông tin là công dân (khoản 1 Điều 4). 

 ên cạnh đó, Luật còn quy định việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin 

của nhóm đối tượng là người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi và người dưới 18 tuổi thực hiện quyền tiếp cận 

thông tin thông qua người đại diện theo pháp luật (khoản 2, khoản 3 Điều 4). 

Đối với các trường hợp là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam được bảo 

hộ một số quyền, lợi ích chính đáng theo nguyên tắc đối xử quốc gia hoặc có đi 

có lại, bởi vậy, Luật quy định họ chỉ được yêu cầu cung cấp những thông tin có 

liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ (khoản 1 Điều 36). 

2. Về chủ thể có trách nhiệm cung cấp thông tin 
Xuất phát từ quan điểm chỉ đạo Luật điều chỉnh mối quan hệ về tiếp cận 

thông tin giữa Nhà nước và công dân, do đó, Luật quy định trách nhiệm của các 

cơ quan nhà nước từ cơ quan hành pháp, tư pháp đến cơ quan lập pháp cung cấp 

thông tin cho công dân; đồng thời quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan 

nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. Điều cần lưu 

ý là các cơ quan chỉ có trách nhiệm cung cấp các thông tin do mình tạo ra. Riêng 

đối với các khu vực v ng sâu, v ng xa, v ng điều kiện khó khăn, để tạo thuận lợi 

cho công dân trong việc yêu cầu cung cấp thông tin và căn cứ vào thực ti n nắm 

giữ thông tin của Ủy ban nhân dân cấp xã (là nơi tiếp nhận hầu hết các thông tin 

chính thức của các cơ quan nhà nước cấp trên như các chủ trương, chính sách, văn 

bản pháp luật... và là cấp cơ sở gần với người dân nhất, nơi cung cấp và giải đáp 

mọi nhu cầu, vướng mắc cho người dân), Luật giao thêm trách nhiệm cho Ủy ban 

nhân dân cấp xã thực hiện việc cung cấp các thông tin do mình nhận được từ cơ 

quan khác. 
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3. Cách thức tiếp cận thông tin 
Luật quy định công dân được tiếp cận thông tin bằng hai cách thức: 

(i) Tự do tiếp cận thông tin do cơ quan nhà nước công khai; 

(ii) Yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin (Điều 10). 

4. Phạm vi thông tin được tiếp cận 
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc xác định phạm vi 

thông tin mà mình được tiếp cận, Luật quy định về thông tin công dân được tiếp 

cận (Điều 5), thông tin công dân không được tiếp cận (Điều 6) và thông tin công 

dân được tiếp cận có điều kiện (Điều 7). Theo đó, công dân được tiếp cận tất cả 

thông tin của cơ quan nhà nước theo quy định của Luật này, trừ thông tin công 

dân không được tiếp cận quy định tại Điều 6 của Luật và được tiếp cận có điều 

kiện đối với thông tin quy định tại Điều 7 của Luật. 

Trên cơ sở 02 cách thức tiếp cận được quy định tại Điều 10, Luật quy 

định cụ thể phạm vi thông tin mà cơ quan nhà nước phải công khai và cung cấp 

theo yêu cầu, bao gồm: 

4.1. Thông tin các cơ quan nhà nước phải công khai 
Nhằm bảo đảm cho thông tin được công khai và phổ biến đến người dân ở 

phạm vi rộng nhất, Luật quy định các loại thông tin và cách thức công khai 

thông tin trên trang/cổng thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng và 

đăng Công báo, niêm yết. Theo đó, Luật quy định các thông tin phải được công 

khai tại khoản 1 Điều 17 bao gồm thông tin mà pháp luật quy định phải được 

công khai; thủ tục hành chính và quy trình giải quyết công việc của cơ quan có 

liên quan đến cá nhân, tổ chức,... Nhằm tăng cường trách nhiệm của cơ quan nhà 

nước trong việc chủ động công khai các thông tin, từ đó sẽ giảm tải cung cấp 

thông tin theo yêu cầu của công dân, giảm chi phí hành chính cũng như chi phí 

tiếp cận thông tin cho người dân, Luật cũng quy định: ngoài thông tin quy định 

tại khoản 1 nêu trên, căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ quan nhà nước chủ động công 

khai thông tin khác do mình tạo ra hoặc nắm giữ (khoản 2 Điều 17); và quy định các 

thông tin cụ thể bắt buộc phải đăng tải trên trang thông tin/cổng thông tin điện tử để 

người dân có thể tiếp cận (Điều 19). 

 ên cạnh đó, Luật quy định cụ thể các hình thức, thời điểm công khai 

thông tin, trong đó có quy định về việc công khai thông tin trên cổng thông tin 

điện tử, trang thông tin điện tử, trên phương tiện thông tin đại chúng, đăng Công 

báo, niêm yết. 

4.2. Thông tin được cung cấp theo yêu cầu 
Các loại thông tin được cung cấp theo yêu cầu quy định tại Điều 23 bao 

gồm: 

(i) thông tin phải được công khai nhưng: chưa được công khai; đã hết thời 

hạn công khai hoặc đang được công khai nhưng vì lý do khách quan người yêu 

cầu không thể tiếp cận; 

(ii) Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, đời sống riêng tư, bí mật cá 

nhân, bí mật gia đình đủ điều kiện cung cấp theo quy định tại Điều 7 của Luật 

này; 
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(iii) Thông tin liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh 

doanh của người yêu cầu cung cấp thông tin nhưng không thuộc loại thông tin 

quy định tại Điều 17 của Luật này và khoản 2 Điều này. 

5. Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu 
Luật quy định trình tự, thủ tục, thời hạn cung cấp thông tin theo yêu cầu 

trên tinh thần bảo đảm cho công dân được cung cấp thông tin một cách thuận 

tiện, nhanh chóng và ít tốn k m nhất. Cơ quan được yêu cầu cung cấp thông tin 

có trách nhiệm xem x t, giải quyết kịp thời yêu cầu cung cấp thông tin theo trình 

tự và thời hạn luật định. 

Theo đó, Luật quy định trình tự, thủ tục cung cấp thông tin trực tiếp tại trụ 

sở cơ quan cung cấp thông tin (Điều 29); trình tự, thủ tục cung cấp thông tin qua 

mạng điện tử (Điều 30) và trình tự, thủ tục cung cấp thông tin qua dịch vụ bưu 

chính, fax (Điều 31). Cụ thể: 

đối với yêu cầu cung cấp thông tin đơn giản, có sẵn và có thể cung cấp 

ngay, cơ quan được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin ngay cho người 

yêu cầu hoặc trong thời hạn chậm nhất là 03 hoặc 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được yêu cầu hợp lệ; 

đối với các thông tin phức tạp thì thời hạn cung cấp thông tin chậm nhất là 

15 ngày làm việc. 

Trường hợp cơ quan được yêu cầu cần thêm thời gian để xem x t, tìm 

kiếm, tập hợp, sao ch p, giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin thì có thể gia hạn 

t y thuộc vào cách thức cung cấp thông tin tối đa không quá 10 hoặc 15 ngày 

làm việc và phải có văn bản thông báo cho người yêu cầu về việc gia hạn trong 

thời hạn cung cấp thông tin. 

6. Biện pháp bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân 
Để bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, Luật quy 

định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc bố trí cán bộ đầu mối tiếp 

nhận và cung cấp thông tin; lập Danh mục thông tin phải được công khai, thông 

tin cung cấp theo yêu cầu; rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật 

của thông tin trước khi cung cấp…  ộ Thông tin và Truyền thông giúp Chính 

phủ thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn kỹ thuật các biện pháp và quy trình bảo vệ 

thông tin và bảo vệ các hệ thống quản lý thông tin.  ộ Tư pháp giúp Chính phủ 

theo dõi chung việc thi hành Luật này. 

Các biện pháp cơ bản các cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông 

tin cần phải thực hiện : 

-  ồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho người được 

giao nhiệm vụ cung cấp thông tin trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin 

của công dân. 

- Vận hành cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; xây dựng, vận 

hành cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan có trách nhiệm cung cấp theo quy định 

của Chính phủ. 

- Tăng cường cung cấp thông tin thông qua hoạt động của người phát ngôn 

của cơ quan và các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Xác định đơn vị, cá nhân làm đầu mối cung cấp thông tin. 
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-  ố trí hợp lý nơi tiếp công dân để cung cấp thông tin ph  hợp với điều 

kiện của từng cơ quan. 

- Củng cố, kiện toàn công tác văn thư, lưu trữ, thống kê; trang bị các 

phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin và các điều kiện cần thiết khác để 

người yêu cầu có thể trực tiếp đọc, xem, nghe, ghi ch p, sao ch p, chụp tài liệu 

tại trụ sở cơ quan nhà nước và qua mạng điện tử. 

Nhằm hoàn thiện cơ chế bảo đảm thực thi quyền tiếp cận thông tin, cần đẩy 

mạnh việc thực hiện xây dựng Chính phủ điện tử; tăng cường cung cấp thông tin 

qua mạng Intranet và xác lập mối quan hệ tương tác giữa người dân, doanh 

nghiệp với Chính phủ thông qua các phương tiện công nghệ hiện đại, tiên tiến. 

Để bảo đảm người dân tiếp cận thông tin một cách thuận lợi, các cơ quan nhà 

nước có trách nhiệm cung cấp thông tin phải bảo đảm các dịch vụ tốt, cơ sở hạ 

tầng và các trang thiết bị để người dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin một 

cách thuận lợi, nhanh chóng, kịp thời và chính xác./. 

 
Nơi nhận:                                                     
- Thường trực: Đảng ủy, HĐND; 

- Chủ tịch, PCT U ND xã; 

- MTTQ và các Đoàn thể cấp xã; 

- Các Đại biểu HĐND xã; 

-  an cán sự 9 thôn; 

- Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn; 

- Trạm y tế xã; 

- Đài truyền thanh xã; 

- Lưu: VP, TP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Văn Sự 
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